
STT QUY CÁCH Þ 35 Þ 45 Þ 65 Þ 90 Þ 110

1 50/5A

2 75/5A

3 100/5A

4 150/5A

5 200/5A

6 250/5A

7 300/5A 87.000

8 400/5A 87.000 102.000

70.000

75.000
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BẢNG GIÁ BiẾN DÒNG KiẾN PHÁT
(Áp dụng từ ngày 17 / 05 / 2021)

BiẾN DÒNG RCT, VÒNG INOX, CHÂN SẮT : 

8 400/5A 87.000 102.000

9 500/5A 93.000 108.000

10 600/5A 115.000 132.000

11 800/5A 138.000 168.000

12 1.000/5A 150.000 180.000

13 1.200/5A 162.000 192.000

14 1.500/5A 210.000

15 1.600/5A 222.000

16 2.000/5A 246.000

17 2.500/5A 282.000

18 3.000/5A 330.000

1/. Gía trên chưa bao gồm Hóa đơn.
   Tp HCM, Ngày 17,tháng 05 Năm 2021

ĐẠI DiỆN CÔNG TY



STT QUY CÁCH Þ 28 Þ 35 Þ 45 Þ 65 Þ 90 Þ 110 Þ 125 Þ 200

1 50/5A

2 75/5A

3 100/5A 82.000

4 150/5A

5 200/5A

6 250/5A

7 300/5A

8 400/5A 110.000

77.000

85.000

100.000

BIẾN DÒNG MR BĂNG QUẤN: 

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG KIẾN PHÁT
(Áp dụng từ ngày 17/ 05 / 2021)
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8 400/5A 110.000

9 500/5A 115.000 120.000

10 600/5A 120.000 130.000 150.000

11 800/5A 155.000 200.000

12 1.000/5A 180.000 213.000

13 1.200/5A 185.000 225.000

14 1.500/5A 245.000

15 1.600/5A 260.000

16 2.000/5A 285.000 350.000 440.000

17 2.500/5A 320.000 410.000 490.000

18 3.000/5A 370.000 487.000 540.000

19 4.000/5A 620.000 675.000

20 5.000/5A 730.000

21 6.000/5A 880.000

1/. Gía trên chưa bao gồm Hóa đơn.

   Tp HCM, Ngày 15,tháng 05Năm 2021

ĐẠI DiỆN CÔNG TY


